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DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện còn hiệu lực 
Cơ quan rà soát: UBND phường An Hải 

(Kèm theo Báo cáo số .... ngày ....tháng …năm 2026  của UBND phường An Hải) 

 

STT 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 

Tên văn bản sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một phần 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 Không có     

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

1 
02/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2024 

Quyết định Phân cấp công tác quản lý 

và cấp Giấy chứng nhận biển số nhà 

trên địa bàn quận Sơn Trà 

10/7/2024 

 
UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

III. VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ 

2 02/2010/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2010 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 

số 229/2000/QĐ-UB ngày 17/5/2000 

của UBND quận Sơn Trà về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Trung 

tâm văn hóa - Thể thao quận Sơn Trà 

03/6/2010 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

3 03/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2010 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 

676/1998/QĐ-UB ngày 31/8/1998 của 

UBND quận Sơn Trà về việc ban hành 

Quy chế làm việc của Văn phòng 

UBND quận Sơn Trà 

07/6/2010 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

4 
05/2010/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2010 

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định 

số 503/2004/QĐ-UB ngày 06/9/2004 

của UBND quận Sơn Trà về việc tổ 

chức lại Ban chỉ đạo phòng, chống 

tội phạm quận Sơn Trà. 

19/7/2010 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 



2 

 

STT 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 

Tên văn bản sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một phần 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 
01/2011/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2011 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 

số 997/2002/QĐ-UBND ngày 

30/9/2002 của UBND quận Sơn Trà 

về việc ban hành Nội quy chợ loại II 

và loại III trên địa bàn quận Sơn Trà 

01/02/2011 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

6 
03/2011/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2011 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 

số 03/2006/QĐ-UB ngày 26/6/2006 

của UBND quận Sơn Trà ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 

UBND quận Sơn Trà 

26/9/2011 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

7 
04/2011/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2011 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 

số 993/2005/QĐ-UBND ngày 

15/11/2005 của UBND quận Sơn Trà 

về việc ban hành Quy chế quy định 

trách nhiệm của cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp trong việc bảo đảm 

cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

các cấp của quận Sơn Trà tham gia 

quản lý nhà nước 

11/11/2011 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

8 
04/2012/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2012 

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 

số 485/1998/QĐ-UB ngày 15/6/1998, 

Quyết định số 228/2001/QĐ-UB ngày 

04/5/2001 và Quyết định số 

799/2001/QĐ-UB ngày 08/11/2001 

của UBND quận Sơn Trà 

29/10/2012 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

9 
01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 12/8/2016 

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật (Bãi bỏ 02 VBQPPL: 

04/2008/QĐ-UBND và 03/2012/QĐ-

UBND) 

19/8/2016 

 UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

 



3 

 

STT 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 

Tên văn bản sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một phần 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10 
01/2017/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2017 

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật (Bãi bỏ 04 VBQPPL: 

1162/2005/QĐ-UB; 1163/2005/QĐ-UB; 

1164/2005/QĐ-UB; 16/2006/QĐ-UBND) 

31/7/2017 

 
UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

 

11 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2017 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

384/2004/QĐ-UB ngày 02/7/2004 của 

UBND quận Sơn Trà về việc ban hành 

Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Sơn Trà 

19/12/2017 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

12 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2021 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

972/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của 

UBND quận Sơn Trà ban hành Đề án 

thực hiện chương trình xây dựng quận 

Sơn Trà không có người nghiện ma 

túy trong cộng đồng 

05/01/2022 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

13 
01/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2024 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

01/2008/QĐ-UBND ngày 03/3/2008 

của UBND quận Sơn Trà về việc ban 

hành Đề án bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng 

05/4/2024 

 

UBND quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

Tổng số: 13 văn bản 
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